	Phụ lục 4a
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẤT ĐAI  TẠI CÁC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

ĐẤT ĐAI THÔNG QUA BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND HUYỆN NĂM 2018 (XUẤT TỪ PHẦN MỀM EGOV)

	               (Kèm theo báo cáo số: 595  /BC-STNMT ngày 13 /11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	

	Stt
	Đơn vị
	Số lượng tiếp nhận trong kỳ
	Trong đó: số lượng kỳ trước chuyển qua
	Số lượng đã giải quyết
	Số lượng đang giải quyết

	
	
	
	
	Tổng
	Đúng hạn và trước hạn
	Trễ hạn
	Trễ hạn
	Chưa tới hạn

	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Số lượng 

	1
	Thống Nhất
	11639
	1013
	11008
	10355
	94.1
	653
	5.9
	0
	631

	2
	Long Khánh
	13434
	974
	12700
	10067
	79.3
	2633
	20.7
	0
	734

	3
	Long Thành
	24298
	614
	23841
	23254
	97.5
	587
	2.5
	0
	457

	4
	Xuân Lộc
	23005
	909
	21843
	21228
	97.2
	615
	2.8
	0
	1162

	5
	Tân Phú
	11378
	858
	10953
	7128
	65.1
	3825
	34.9
	0
	425

	6
	Định Quán
	11884
	503
	11370
	5018
	44.1
	6352
	55.9
	127
	387

	7
	Trảng Bom
	22889
	951
	22061
	21300
	96.6
	761
	3.4
	0
	828

	8
	Biên Hòa
	26177
	1044
	24170
	16681
	69.0
	7489
	31.0
	677
	1330

	9
	Nhơn Trạch
	24028
	694
	23134
	22795
	98.5
	339
	1.5
	0
	894

	10
	Cẩm Mỹ
	7866
	936
	6890
	6010
	87.2
	880
	12.8
	450
	526

	11
	Vĩnh Cửu
	15567
	962
	14561
	11711
	80.4
	2850
	19.6
	43
	963

	TỔNG CỘNG:
	192165
	9458
	182531
	155547
	85.2
	26984
	14.8
	1297
	8337

	Phụ lục 4b
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẤT ĐAI  TẠI CÁC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

ĐẤT ĐAI THÔNG QUA BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND HUYỆN NĂM 2018 (SỐ LIỆU THỰC TẾ)

	               (Kèm theo báo cáo số: 595 /BC-STNMT ngày  13 /11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	

	Stt
	Đơn vị
	Số lượng tiếp nhận trong kỳ
	Trong đó: số lượng kỳ trước chuyển qua
	Số lượng đã giải quyết
	Số lượng đang giải quyết

	
	
	
	
	Tổng
	Đúng hạn và trước hạn
	Trễ hạn
	Trễ hạn
	Chưa tới hạn

	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Số lượng 

	1
	Thống Nhất
	11639
	1013
	11008
	10355
	94.1
	653
	5.9
	0
	631

	2
	Long Khánh
	13434
	974
	12700
	11667
	91.9
	1033
	8.1
	0
	734

	3
	Long Thành
	24298
	614
	23841
	23254
	97.5
	587
	2.5
	0
	457

	4
	Xuân Lộc
	23005
	909
	21843
	21385
	97.9
	458
	2.1
	0
	1162

	5
	Tân Phú
	11378
	858
	10953
	10177
	92.9
	776
	7.1
	0
	425

	6
	Định Quán
	10905
	503
	10561
	10560
	99.99
	1
	0.01
	0
	344

	7
	Trảng Bom
	22889
	951
	22061
	21300
	96.6
	761
	3.4
	0
	828

	8
	Biên Hòa
	16041
	1044
	15500
	14384
	92.8
	1116
	7.2
	107
	434

	9
	Nhơn Trạch
	24028
	694
	23134
	22795
	98.5
	339
	1.5
	0
	894

	10
	Cẩm Mỹ
	7866
	936
	6890
	6497
	94.3
	393
	5.7
	450
	526

	11
	Vĩnh Cửu
	15104
	962
	14111
	13688
	97.0
	423
	3.00
	22
	971

	TỔNG CỘNG:
	180587
	9458
	172602
	166062
	96.2
	6540
	3.8
	579
	7406


Phụ lục 3
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018


(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STNMT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=10+11
	10
	11
	12

	1
	Lĩnh vực Đất đai
	4976
	323
	4653
	4551
	4012
	539
	425
	373
	52
	

	2
	Lĩnh vực Môi trường
	750
	52
	698
	702
	651
	51
	48
	48
	0
	

	3
	Lĩnh vực Tài nguyên nước
	289
	67
	222
	243
	212
	31
	46
	46
	0
	

	4
	Lĩnh vực Khoáng sản
	30
	10
	20
	27
	22
	5
	3
	3
	0
	

	5
	Lĩnh vực đo đạc bản đồ
	2
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	

	Tổng cộng
	6047
	452
	5595
	5524
	4898
	626
	523
	471
	52
	


Phụ lục 5
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STNMT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN                                                                                    Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC   
	Stt
	Lĩnh vực
	Số hồ sơ trễ
	Nguyên nhân trễ

	1
	Tài nguyên nước
	31
	- 20 hồ sơ UBND tỉnh xử lý trễ;
 -11 hồ sơ UBND tỉnh hồ sơ giấy đúng hạn tuy nhiên do Quyết định hoặc giấy phép UBND tỉnh chuyển kết quả xử lý về trễ so với ngày hẹn trả kết quả.

	2
	Môi trường
	51
	- 39 hồ sơ do UBND tỉnh xử lý trễ.

	
	
	
	- 08 hồ sơ do lỗi phần mềm Egov.

	
	
	
	- 02 hồ sơ có tính chất phức tạp, thời gian xử lý ngắn, việc trình phê duyệt cần rà soát kỹ trước khi trình ban hành dẫn đến trễ hạn hồ sơ.
- 02 hồ sơ do công chức xử lý trễ.

	3
	Khoáng sản
	05
	- 02 hồ sơ lĩnh vực khoáng sản do UBND tỉnh trễ.

	
	
	
	- 01 hồ sơ do nhận sai quy trình (hồ sơ không quy định trong Bộ TTHC), Sở đã trao đổi với Trung tâm Hành chính công để xử lý hồ sơ tuy nhiên chưa xử lý điện tử dẫn đến trễ hạn hồ sơ.
- 01 hồ sơ do lỗi thao tác trên phần mềm Egov trễ, hồ sơ giấy đúng hạn.

- 01 hồ sơ do lỗi phần mềm Egov tại TTHCC

	4
	Lĩnh vực đất đai
	21
	- 21 UBND tỉnh xử lý trễ hạn.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	518
	- 146 hồ sơ xử lý giấy đúng hạn nhưng do thao tác trên phần mềm Egov trễ hạn dẫn đến trễ hạn

- 31 hồ sơ do công chức xử lý trễ
- 02 hồ sơ lỗi Egov không xử lý được

- 02 hồ sơ do phải chờ bổ sung thủ tục môi trường
- 01 hồ sơ phải chuyển đơn vị có chức năng Thanh tra xử lý nhưng điện tử không được ngừng quy trình.

- 01 hồ sơ phải làm thủ tục chỉnh lý giấy trước khi làm thủ tục điều chỉnh diện tích đất.

- 39 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, đã có văn bản trả hồ sơ, tuy nhiên phầm mềm Egov bị lỗi không ngắt được quy trình.
- 27 hồ sơ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Gia hạn quyền sử dụng đất: Sở phải thực hiện bước xin ý kiến các ngành
- 01 hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai đã thẩm tra, chỉnh lý giấy đúng hạn nhưng do hệ thống mạng máy tính của VPĐK bị nhiễm virus từ ngày 13/6/2018 ->20/6/2018 (Văn phòng Đăng ký đất đai đã có Văn bản số 4293/VPĐK- TCHC).

- 39 hồ sơ do tính chất phức tạp cần xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan dẫn đến trễ hạn; 11 hồ sơ dự án tách thửa trong khu dân cư; 02 hồ sơ cấp đổi đất của khu công nghiệp phải xin ý kiến xử lý dẫn đến trễ hạn.

- 231 hồ sơ do lỗi phần mềm Egov (hồ sơ trễ hạn trong tháng 9, 10/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai đã làm việc với Trung tâm Hành chính công, Sở Thông tin và truyền thông trong tháng 9/2018 tuy nhiên vẫn chưa thống nhất điều chỉnh số liệu hồ sơ trễ do lỗi phần mềm theo số liệu nêu trên).


II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH:  không có
Phụ lục 6
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
Kỳ báo cáo năm 2018 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 10 năm 2018)


(Kèm theo Báo cáo số  595 /BC-STNMT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN kỳ trước chuyển qua
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

	
	Tổng số
	Chia ra
	Thuộc thẩm quyền
	Kết quả xử lý

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính


	Số PAKN về nội dung quy định hành chính


	Số PAKN cả về Hvi hành chính và quy định hành chính
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	Không thuộc thẩm quyền

	Lĩnh vực đất đai
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Từ ngày 01/01/2018 đến 30/10/2018
	170
	18
	152
	0
	05
	0
	05
	170
	32
	132
	06

	Dự ước đến hết ngày 31/12/2018
	180
	19
	161
	0
	05
	0
	05
	180
	30
	143
	07


* Ghi chú: Tổng số phản ánh kiến nghị năm 2018 gồm phản ánh, kiến nghị năm 2017 chuyển qua và số phản ánh, kiến nghị trong kỳ

Phụ lục 1
DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO SỞ THAM MƯU

HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 595 /BC-STNMT ngày 13 / 11 /2018 của Sở Tài nguyên và môi trường)

	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	1
	Nghị quyết
	113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018
	Về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
	16/7/2018
	

	2
	Nghị quyết
	114/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018
	Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	16/7/2018
	

	3
	Quyết định
	02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018
	Ban hành Quy định về việc tổ chức xác định giá đất cụ thể và quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/02/2018
	Thay thế QĐ số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh

	4
	Quyết định
	03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018
	Quy định diện tích thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/3/2018
	

	5
	Quyết định
	08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
	Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất
	15/3/2018
	Thay thế QĐ số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

	6
	Quyết định
	09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
	Ban hành quy định phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/3/2018
	Thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

	7
	Quyết định
	10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
	Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/3/2018
	Thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

	8
	Quyết định
	18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018
	Ban hành Quy chế phối phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	09/4/2018
	Thay thế Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh

	9
	Quyết định
	21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018
	Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	

	10
	Quyết định
	36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	
	

	11
	Quyết định
	45/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018
	Về ban hành đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	


Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

(Ban hành kèm theo văn bản số  595 /STNMT-VP ngày 13 / 11 /2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Quyết định
	15/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012
	Ban hành quy định về lệ phí giao địch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	2
	Quyết định
	46/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012
	Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	3
	Quyết định
	31/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
	Ban hành quy định về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	4
	Quyết định
	20/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Ban hành quy định về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	5
	Quyết định
	22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Ban hành quy định về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và biểu mức thu phí tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	6
	Quyết định
	23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Ban hành quy định về phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	7
	Quyết định
	24/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Về việc quy định lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	8
	Quyết định
	19/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015
	Về việc quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Không còn phù hợp theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	

	9
	Nghị quyết
	160/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Bị bãi bỏ theo căn cứ tại Luật phí và lệ phí 2015 quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính chuyển từ phí sang giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.
	

	10
	Nghị quyết
	165/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	11
	Nghị quyết
	161/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	12
	Nghị quyết
	162/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 
	Thay thế bởi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	13
	Nghị quyết
	164/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	14
	Nghị quyết
	163/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015
	Nghị quyết về mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	15
	Nghị quyết
	39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
	Nghị quyết quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	

	16
	Nghị quyết
	23/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011
	Nghị quyết quy định về lệ phí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh
	Thay thế bởi Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	


Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo văn bản số:  595 /STNMT-VP ngày  13 / 11 /2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung,

quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Nghị quyết
	161/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 1
	Bị bãi bỏ theo căn cứ tại Luật phí và lệ phí 2015 quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn chuyển sang giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do nhà nước định giá.
	


Phụ lục 7
DANH SÁCH THỦ TỤC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
(Kèm theo Báo cáo số  595 /BC-STNMT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Thủ tục hành  chính, dịch vụ công
	Theo Quy định của Trung ương, UBND tỉnh
	Đơn vị chủ động thực hiện
	Các đơn vị liên thông
	Số văn bản quy định (quy chế phối hợp) liên thông
	Cấu hình trên phần mềm Egov

	I. Lĩnh vực đất đai

	1
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	2
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	3
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	4
	Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	5
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	6
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	7
	Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	8
	Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	9
	Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	10
	Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	11
	Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	12
	Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	13
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtđối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tưmà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	14
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtđối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	15
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	16
	Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	17
	Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Trung ương
	Sở TNMT
	Cục Thuế tỉnh
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016
	Đã cấu hình trên Egov

	18
	Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
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